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                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


DANH SÁCH
CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH
–––––––––––––––––––––––––––––––
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác


	Trình độ
 chuyên môn
	Lĩnh vực pháp luật dự kiến thực hiện PBGDPL

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1 
	Võ Thị Xuân Đào
	
	1976
	Giám đốc
	Sở Tư pháp
	Thạc sĩ Luật
	Công tác tư pháp

	2 
	Nguyễn Thị Kim Hương
	
	1968
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Công tác tư pháp

	3 
	Lý Hậu Hồng Lê
	
	1979
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp
	Thạc sĩ Luật
	Công tác tư pháp

	4 
	Phan Quang Tuấn
	1977
	
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp
	Tiến sĩ Khoa học 

pháp lý
	Công tác tư pháp

	5 
	Lê Quang Vinh
	1963
	
	Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh
	Sở Tư pháp
	Thạc sĩ Luật
	Hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình

	6 
	Hồ Quốc Lâm
	1979
	
	Chánh Thanh tra
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Công tác thanh tra       tư pháp

	7 
	Đỗ Thị Anh Đào
	
	1984
	Trưởng phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Công tác tư pháp

	8 
	Lê Xuân Quý
	1985
	
	Chánh Văn phòng
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật;

Cử nhân Hành chính; Thạc sĩ Kinh tế
	Công tác tư pháp

	9 
	Nguyễn Tấn Khương
	1970
	
	Phó Chánh Thanh tra
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Công tác xử lý vi phạm hành chính, TDTHPL

	10 
	Tô Đình Tỉnh
	1984
	
	Phó Chánh Thanh tra
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Hành chính; Thạc sĩ Luật
	Công tác xử lý vi phạm hành chính, TDTHPL

	11 
	Từ Đình Khôi
	1980
	
	Phó Trưởng phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp
	Thạc sĩ Luật
	Công tác tư pháp

	12 
	Nguyễn Thị Hồng Phước
	
	1985
	Phó Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp
	Sở Tư pháp
	Thạc sĩ Luật
	Công tác tư pháp

	13 
	Nguyễn Thị Hải
	
	1988
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Hành chính
	Công tác tư pháp

	14 
	Đồng Thị Hoa
	
	1988
	Phó Chánh Thanh tra 
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính
	Công tác tư pháp

	15 
	Lê Minh Tuấn
	1974
	
	Phó Giám đốc

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh
	Sở Tư pháp
	Thạc sĩ Luật
	Dân sự - Hình sự - Hành chính

	16 
	Bùi Thị Huân
	
	1983
	Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Dân sự, hôn nhân và gia đình

	17 
	Nguyễn Minh
	1964
	
	Chuyên viên - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà   nước tỉnh
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Hình sự

	18 
	Nguyễn Doãn Nhương
	1970
	
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Dân sự



	19 
	Hoàng Minh Thư
	
	1985
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Hình sự, Dân sự, hôn nhân và gia đình

	20 
	Nguyễn Ngọc Huyền
	
	1985
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Hình sự, Dân sự, hôn nhân và gia đình

	21 
	Phan Thị Thơm
	
	1989
	Chuyên viên - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà   nước tỉnh
	Sở Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Hình sự, Dân sự, hôn nhân và gia đình

	22 
	Nguyễn Chiến Thắng
	1982
	
	Chuyên viên - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà   nước tỉnh
	Sở Tư pháp
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật
	Hôn nhân và gia đình

	23 
	Bùi Văn Sỹ
	1970
	
	Đại tá, Phó Chính ủy
	Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh
	Đại học chính trị
	Quản lý nhà nước về công tác quân sự

	24 
	Phạm Tấn Linh
	1969
	
	Phó Trưởng ban
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Thạc sĩ Quản lý hành chính công
	Công tác tuyên giáo

	25 
	Nguyễn Thanh Nghĩa
	1964
	
	Trưởng phòng Thông tin
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
	Thông tin đối ngoại biển, đảo, phân giới cắm mốc; báo chí, xuất bản

	26 
	Lê Ngọc Minh
	1967
	
	Phó Trưởng ban
	Ban Nội chính 

Tỉnh ủy
	Cử nhân Luật
	Dân sự, tranh chấp dân sự, án hình sự

	27 
	Đinh Kim Tuấn
	1975
	
	Phó Tổng Biên tập
	Báo Đồng Nai
	Thạc sĩ Báo chí
	Báo chí

	28 
	Đặng Thị Ngọc Thư
	
	1981
	Phụ trách Ban Pháp luật Đời sống – Bạn đọc
	Báo Đồng Nai
	Cử nhân Báo chí
	Báo chí

	29 
	Đoàn Văn Phú
	1974
	
	Phóng viên
	Báo Đồng Nai
	Cử nhân Báo chí;    Cử nhân Luật
	Báo chí

	30 
	Lê Thành Nhân
	1980
	
	Phóng viên
	Báo Đồng Nai
	Cử nhân Ngữ văn
	Báo chí

	31 
	Cao Quốc Sang
	1968
	
	Phó Giám đốc
	Đài PT-TH 
Đồng Nai
	Cử nhân Báo chí
	Báo chí

	32 
	Nguyễn Văn Khang
	1972
	
	Trưởng Ban
	Ban Dân tộc tỉnh
	Thạc sĩ Tôn giáo
	Tôn giáo

	33 
	Thổ Út
	1970
	
	Phó Trưởng ban 


	Ban Dân tộc tỉnh
	Cử nhân Kinh tế nông lâm; Cử nhân Triết học
	Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

	34 
	Hoàng Minh Liêm
	1975
	
	Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ dân tộc
	Ban Dân tộc tỉnh
	Kỹ sư Xây dựng
	Dân tộc

	35 
	Nguyễn Thị Hiên
	
	1982
	Trưởng phòng Nghiệp vụ Dân tộc
	Ban Dân tộc tỉnh
	Cử nhân Ngữ văn
	Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

	36 
	Nguyễn Thị Dung
	
	1981
	Chuyên viên
	Ban Dân tộc tỉnh
	Cử nhân Lịch sử; 
cử nhân Luật
	Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

	37 
	Lê Thị Thái
	
	1977
	Chủ tịch
	Hội Liên hiệp     Phụ nữ tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Phụ nữ,

bình đẳng giới

	38 
	Nguyễn Hà Quế Phương
	
	1984
	Phó Ban Xây dựng tổ chức Hội
	Hội Liên hiệp     Phụ nữ tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Phụ nữ,

bình đẳng giới

	39 
	Nguyễn Thị Quy
	
	1971
	Phó Giám đốc
	Bảo hiểm xã 
hội tỉnh
	Bác sĩ chuyên khoa I
	Bảo hiểm xã hội

	40 
	Nguyễn Văn Thành
	1971
	
	Phó Giám đốc
	Bảo hiểm xã 
hội tỉnh
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Lịch      sử Đảng
	Bảo hiểm xã hội

	41 
	Phạm Long Sơn
	1975
	
	Phó Giám đốc
	Bảo hiểm xã 
hội tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Bảo hiểm xã hội

	42 
	Ngô Tiến Dũng
	1976
	
	Phó Chánh Văn phòng
	Bảo hiểm xã 
hội tỉnh
	Thạc sĩ Quản trị    kinh doanh
	Bảo hiểm xã hội

	43 
	Phạm Quốc Đạt
	1972
	
	Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế
	Bảo hiểm xã 
hội tỉnh
	Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ y khoa
	Bảo hiểm xã hội

	44 
	Hồ Thị Tú
	
	1979
	Phó Trưởng phòng Truyền thông
	Bảo hiểm 

xã hội tỉnh
	Cử nhân Kế toán
	Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

	45 
	Nguyễn Thị Như Ý
	
	1973
	Chủ tịch
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Cử nhân Luật
	Lao động,

công đoàn

	46 
	Bùi Thị Nhàn
	
	1984
	Phó Chủ tịch Thường trực
	Liên đoàn

Lao động tỉnh
	Kỹ sư Bảo quản nông sản; Cử nhân Anh văn
	Lao động, 
Công đoàn

	47 
	Huỳnh Phước Sang
	1978
	
	Phó Chủ tịch
	Liên đoàn

Lao động tỉnh
	Thạc sĩ Quản lý công
	Lao động, 
Công đoàn

	48 
	Lê Hữu Hiền
	1972
	
	Chánh Văn phòng
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Cử nhân Tư tưởng 
Hồ Chí Minh;

Kỹ sư bảo hộ lao động
	Lao động,

công đoàn

	49 
	Kiều Minh Sinh
	1979
	
	Trưởng Ban Chính sách pháp luật
	Liên đoàn Lao
 động tỉnh
	Cử nhân Luật;
Cử nhân tư tưởng 
văn hóa
	Lao động,

công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động

	50 
	Nguyễn Thị Thúy
	
	1969
	Trưởng Ban Tài chính
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Cử nhân Tài chính
	Tài chính công đoàn

	51 
	Nguyễn Việt Hoài
	
	1984
	Chủ nhiệm Ủy ban     kiểm tra
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế
	Khiếu nại, tố cáo,

công đoàn

	52 
	Trịnh Đức Thắng
	1972
	
	Phó Ban phụ trách Ban Tuyên giáo
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Cử nhân Tôn giáo; Kỹ sư điện tử
	Lao động,

công đoàn

	53 
	Nguyễn Tấn Khanh
	1983
	
	Phó Ban phụ trách Ban  Tổ chức
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Cử nhân Quản trị văn phòng và lưu trữ
	Tổ chức, công đoàn

	54 
	Nguyễn Thành Trung
	1984
	
	Phó trưởng Ban 

Tổ chức
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Thạc sĩ Quản lý công
	Lao động,

kinh tế,chính trị, công đoàn

	55 
	Nguyễn Hoàng Trung
	1983
	
	Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Cử nhân Luật,

Ngoại ngữ
	Thỏa ước lao động tập thể, quy chế        dân chủ

	56 
	Vũ Ngọc Hà


	1977
	
	Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Cử nhân Luật
	Công đoàn,          bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

	57 
	Phạm Thị Thụy
	
	1982
	Phó trưởng Ban 

Tài chính
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh
	Tài chính công đoàn

	58 
	Nguyễn Thị Phước An
	
	1982
	Chuyên viên
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Cử nhân 
Lịch sử Đảng
	Lao động, Bảo hiểm xã hội, an toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS

	59 
	Thái Thị Hồng Hạnh
	
	1978
	Chuyên viên, Ban Tuyên giáo - Nữ công
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Cử nhân Quản lý văn hóa; Cử nhân sư phạm
	Công tác nữ công

	60 
	Trần Thị Anh Thư
	
	1985
	Chuyên viên, Ban Tuyên giáo - Nữ công
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Cử nhân Bảo hộ 
lao động
	Công tác nữ công,

Bảo hộ lao động

	61 
	Trần Thị Huệ


	
	1983
	Chuyên viên, Ban Tuyên giáo - Nữ công
	Liên đoàn Lao 
động tỉnh
	Thạc sĩ Quản lý công
	Lao động,

công đoàn, tuyên giáo

	62 
	Nguyễn Văn Cường
	1977
	
	Chuyên viên
	Liên đoàn

Lao động tỉnh
	Cử nhân Luật; Cử nhân Sư phạm
	Văn thư, lưu trữ

	63 
	Vũ Thị Hoa
	
	1990
	Chuyên viên Văn phòng Ủy ban kiểm tra
	Liên đoàn

Lao động tỉnh
	Thạc sĩ Quản trị    kinh doanh
	Lao động, Luật Công đoàn

	64 
	Dương Thị Thơm
	
	1995
	Nhân viên Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn
	Liên đoàn

Lao động tỉnh
	Cử nhân Luật
	Về lao động, bảo hiểm xã hội

	65 
	Bùi Thị Bích Thủy
	
	1975
	Phó Chủ tịch thường trực
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	Thạc sĩ Kinh tế
	Lao động, công đoàn, quy chế dân chủ

	66 
	Lưu Thị Hà
	
	1972
	Phó Chủ tịch
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Cử nhân Luật
	Quy phạm pháp 
luật chung

	67 
	Vũ Thị Mùi
	
	1979
	Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Cử nhân Luật
	Quy phạm pháp 
luật chung

	68 
	Đặng Thị Xuân Thắm
	
	1982
	Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Tuyên giáo
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Cử nhân Tài chính   kế toán
	Pháp luật tài chính kế toán

	69 
	Vũ Đình Trung
	1978
	
	Phó Chủ tịch
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Thạc sĩ Quản lý văn hóa; Cử nhân Luật; Cử nhân Báo chí
	Nhiều lĩnh vực 

	70 
	Lê Thị Hòa Thuận
	
	1979
	UVTT/Trưởng ban, Ban Phong trào và Tôn giáo - Dân tộc
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Cử nhân Xã hội học
	Công tác phong trào và tôn giáo, dân tộc

	71 
	Phạm Thành Vinh
	1986
	
	Phó Trưởng ban, Ban Phong trào và Tôn giáo - Dân tộc
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Cử nhân Lịch sử Đảng
	Công tác phong trào và tôn giáo, dân tộc

	72 
	Hồ Thị Sự
	
	1972
	Phó Chủ tịch thường trực
	Hội Nông dân tỉnh
	Cử nhân Luật
	Pháp luật về

nông dân

	73 
	Nguyễn Văn Phước
	1965
	
	Phó Trưởng Ban

Kinh tế - Xã hội
	Hội Nông dân tỉnh
	Cử nhân Quản trị  kinh doanh
	Pháp luật về

nông dân

	74 
	Trần Thị Thu Hiền
	
	1987
	Phó trưởng Ban Xây  dựng Hội
	Hội Nông dân tỉnh
	Kỹ sư ngành Phát triển nông thôn và khuyến nông
	Hành chính, quản trị

	75 
	Nguyễn Thị Thu Dinh
	
	1985
	Chuyên viên
	Hội Nông dân tỉnh
	Cử nhân Giáo dục chính trị; Cử nhân Chính trị chuyên ngành kiểm tra
	Tư tưởng chính trị, kiểm tra, giám sát

	76 
	Nguyễn Thị Hiếu
	
	1985
	Chuyên viên
	Hội Nông dân tỉnh
	Cử nhân Giáo dục chính trị; Cử nhân Quản lý văn hóa -     tư tưởng
	Công tác tuyên giáo

	77 
	Nguyễn Hữu Gia Văn
	1985
	
	Chuyên viên
	Hội Nông dân tỉnh
	Cử nhân kinh tế; Cử nhân tài chính -           tín dụng
	Kinh tế-xã hội

	78 
	Trần Xuân Quế
	1985
	
	Chuyên viên
	Hội Nông dân tỉnh
	Cử nhân Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng; Cử nhân chính trị chuyên ngành Tôn giáo 
	Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác Hội Nông dân 

	79 
	Nguyễn Thị Nga
	
	1984
	Chuyên viên
	Hội Nông dân tỉnh
	Cử nhân Luật
	Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác Hội Nông dân 

	80 
	Nguyễn Trung Tuấn
	1990
	
	Chuyên viên
	Hội Nông dân tỉnh
	Kỹ sư Cấp thoát nước và môi trường nước; Cử nhân Luật
	Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác Hội Nông dân 

	81 
	Trần Quảng Ninh


	1980
	
	Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế
	Cục Thuế tỉnh
	Thạc sĩ Kinh tế
	Thuế

	82 
	Lê Thế Từ
	1965
	
	Trưởng phòng Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm
	Cục Hải quan tỉnh
	Cử nhân Luật
	Hải quan

	83 
	Võ Anh Đức
	1972
	
	Chuyên viên
	Cục Hải quan tỉnh
	Cử nhân Luật
	Hải quan

	84 
	Đinh Xuân Thùy
	1975
	
	Phó Ban tiếp công dân
	Văn phòng 

UBND tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo, khởi kiện dân sự, hành chính; pháp luật cán bộ, công chức, viên chức, viết tin bài, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	85 
	Lư Thành Nam
	1981
	
	Trưởng phòng

Hành chính - Tổ chức
	Văn phòng

 UBND tỉnh
	Cử nhân Lịch sử Việt Nam; Cử nhân Triết học; Cử nhân Luật
	Quản lý Nhà nước về tổ chức, cán bộ

	86 
	Nguyễn Quốc Vũ
	1976
	
	Phó Giám đốc 
	Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Luật; Cử nhân kinh tế; Cử nhân Chính trị
	Tín ngưỡng, tôn giáo; Tổ chức bộ máy, chính quyền; công chức, viên chức

	87 
	Thái Bình Dương
	1982
	
	Trưởng Ban Thi đua - Khen thương
	Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Chính sách công; Cử nhân Luật
	Thi đua, khen thưởng

	88 
	Trương Quốc Phong
	1978
	
	Trưởng phòng Tổ chức chính quyền
	Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân    kinh tế
	Tổ chức bộ máy, chính quyền

	89 
	Nguyễn Hồng Sơn
	1982
	
	Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở
	Sở Nội vụ
	Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Chính trị
	Cải cách hành chính, thanh tra ngành nội vụ

	90 
	Nguyễn Bảo Khang
	1986
	
	Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý biên chế và công chức,        viên chức
	Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Tài chính – ngân hàng; Cử nhân hành chính
	Công chức,         viên chức

	91 
	Nguyễn Đình Kiên
	1978
	
	Phó Trưởng Ban Tôn giáo, phụ trách Ban Tôn giáo
	Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Tôn giáo; 
Cử nhân Luật
	Tín ngưỡng, 
tôn giáo

	92 
	Lê Thị Hoài
	
	1984
	Trưởng Phòng 
Tổ chức - Hành chính, Ban Tôn giáo
	Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Tôn giáo; Cử nhân Lịch sử Đảng
	Tín ngưỡng,         tôn giáo

	93 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	
	1982
	Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Tôn giáo
	Sở Nội vụ
	Cử nhân Lịch sử, Chính trị
	Tín ngưỡng, 

tôn giáo

	94 
	Võ Minh Thiện
	1984
	
	Phụ trách Bộ phận Kho Lưu trữ, Chi cục Văn thư -     Lưu trữ,
	Sở Nội vụ
	Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng
	Văn thư, lưu trữ

	95 
	Nguyễn Hồng Thanh
	1978
	
	Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Văn thư – Lưu trữ
	Sở Nội vụ
	Cử nhân Luật; Cử nhân Chính trị
	Văn thư, lưu trữ

	96 
	Lâm Thị Diệu
	
	1988
	Phó Trưởng phòng, Chi cục Văn thư – Lưu trữ
	Sở Nội vụ
	Cử nhân Hành chính
	Văn thư, lưu trữ

	97 
	Nguyễn Trúc Lâm
	1978
	
	Trưởng phòng Nghiệp vụ 2
	Thanh tra tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

	98 
	Nguyễn Đức Can
	1982
	
	Trưởng phòng Nghiệp vụ 3
	Thanh tra tỉnh
	Thạc sĩ Quản lý công
	Công tác thanh tra

	99 
	Trần Thị Hồng Lam
	
	1983
	Phó Trưởng phòng  Nghiệp vụ 1
	Thanh tra tỉnh
	Cử nhân Kế toán; Thạc sĩ Kinh tế
	Pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

	100 
	Trần Quang Châu
	1985
	
	Thanh tra viên
	Thanh tra tỉnh
	Thạc sĩ Quản lý công
	Công tác phòng, chống tham nhũng

	101 
	Nguyễn Thành Nam
	1979
	
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch
	Cử nhân Luật
	Văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình

	102 
	Nguyễn Bình An
	1989
	
	Chuyên viên
	Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch
	Cử nhân Luật
	Văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình

	103 
	Nguyễn Thanh Hương
	
	1980
	Chánh Thanh tra
	Sở Thông tin và 
Truyền thông
	Cử nhân Luật
	Thanh tra về thông tin, truyền thông

	104 
	Phạm Văn Huyên
	1972
	
	Trưởng phòng

Công nghệ thông tin - Viễn thông
	Sở Thông tin và 
Truyền thông
	Kỹ sư Điện tử,

tin học
	Công nghệ

thông tin, điện tử

	105 
	Trần Thị Hương Giang
	
	1972
	Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản - Thông tin - Bưu chính
	Sở Thông tin và 
Truyền thông
	Cử nhân Báo chí
	Thông tin, bưu chính, báo chí, 
xuất bản

	106 
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	
	1981
	Chánh Văn phòng
	Sở Thông tin và 
Truyền thông
	Viễn thông
	Thanh tra trong lĩnh vực thông tin, truyền thông

	107 
	Dương Kim Trường Chỉnh
	
	1990
	Chuyên viên
	Sở Thông tin và 
Truyền thông
	Thạc sĩ Luật
	Thông tin, 
truyền thông

	108 
	Nguyễn Văn Cảnh
	1970
	
	Trưởng phòng Chính sách lao động
	Sở Lao động - Thương binh và

 Xã hội
	Cử nhân Kinh tế;

Cử nhân Luật
	Phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, 
tố cáo

	109 
	Nguyễn Hữu Khánh Linh
	1972
	
	Trưởng phòng

Giáo dục nghề nghiệp
	Sở Lao động - Thương binh và

 Xã hội
	Cử nhân Cơ khí,

chế tạo máy
	Dạy nghề

	110 
	Đặng Xuân Hòa
	1970
	
	Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Cử nhân Ngữ văn; 

Cử nhân Luật
	Phòng, chống

tệ nạn xã hội

	111 
	Nguyễn Đức Hải
	1967
	
	Phó Giám đốc Cơ sở điều trị nghiện ma túy
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Cử nhân Kinh tế
	Phòng, chống

tệ nạn xã hội

	112 
	Trần Thị Lan Phi
	
	1979
	Chánh Văn phòng
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Cử nhân Ngữ văn
	Công tác tổ chức, cán bộ, pháp chế, cải cách hành chính

	113 
	Cao Duy Thái
	1984
	
	Chánh Thanh tra
	Sở Lao động - Thương binh và

 Xã hội
	Cử nhân Luật
	Chính sách lao động

	114 
	Nguyễn Đức Dũng
	1982
	
	Trưởng phòng Bảo trợ    xã hội
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Cử nhân Xã hội học
	Chính sách,

pháp luật về 

bảo trợ xã hội

	115 
	Nguyễn Hồng Quang
	1977
	
	Phó Trưởng phòng Chính sách - lao động
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Cử nhân Luật;

Kỹ sư Điện
	Việc làm, an toàn     lao động

	116 
	Nguyễn Thị Nga
	
	1980
	Phó Trưởng phòng Người có công
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Cử nhân 
Quản lý xã hội
	Pháp luật về

người có công

	117 
	Trương Thị Cẩm Giang
	
	1968
	Phó Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội
	Sở Lao động -  Thương binh và   Xã hội
	Cử nhân Kinh tế
	Chính sách, pháp luật về giảm nghèo

	118 
	Hoàng Vĩnh Quang
	1983
	
	Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Cử nhân Xã hội học
	Giảm nghèo

	119 
	Trần Lệ Hằng
	
	1982
	Trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Cử nhân Ngữ văn
	Trẻ em và 

bình đẳng giới

	120 
	Hồ Trí Lịch
	1967
	
	Giám đốc Cơ sở điều trị nghiện ma túy
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Thạc sĩ Kinh tế
	Phòng, chống tệ nạn xã hội

	121 
	Trần Thị Thùy Trâm
	
	1980
	Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Kỹ sư, Cử nhân Cắt may; Cử nhân Kế toán
	Chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp

	122 
	Nguyễn Thị Kim Thùy
	
	1983
	Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Kỹ sư An toàn 
lao động
	Chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, An toàn lao động

	123 
	Nguyễn Văn Thành
	1971
	
	Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Cử nhân Quản trị 
kinh doanh
	Chính sách, pháp luật về Bảo trợ 
xã hội

	124 
	Nguyễn Huỳnh Nhật Giang
	1982
	
	Trưởng Ban Quản lý  nghĩa trang
	Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
	Cử nhân Kế toán
	Bảo trợ xã hội

	125 
	Võ Minh Trung
	1984
	
	Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Thạc sĩ Kinh tế; 
Cử nhân khoa học máy tính
	Đầu tư, Đầu tư công, doanh nghiệp

	126 
	Phan Huy Toàn
	1980
	
	Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch Và Đầu tư
	Thạc sĩ kinh tế
	Luật Doanh nghiệp

	127 
	Nguyễn Công Thành
	1971
	
	Quyền Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Biên Hòa
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cử nhân Luật Kỹ sư Chăn nuôi và Thú y
	Chăn nuôi và Thú y

	128 
	Lê Hữu An
	1971
	
	Chánh Thanh tra
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cử nhân Luật;
Cử nhân kinh tế
	Pháp luật 
nông nghiệp

	129 
	Vũ Quốc Việt
	1972
	
	Chi cục  trưởng, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thạc sĩ Thủy lợi
	Thủy lợi

	130 
	Trần Lâm Sinh
	1970
	
	Phó Giám đốc 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thạc sĩ Khoa học 
cây trồng
	Trồng trọt, phân bón

	131 
	Vũ Trụ Phương
	1966
	
	Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Chi cục   Kiểm Lâm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Kỹ sư Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp

	132 
	Hà Khắc Sơn
	1963
	
	Trưởng phòng Lâm nghiệp và Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thạc sĩ Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp

	133 
	Vũ Hà Linh Giang
	1966
	
	Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu - Chi cục Kiểm lâm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cử nhân Luật
	Lâm nghiệp

	134 
	Nguyễn Ngọc Phượng
	1983
	
	Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu -  Chi cục Kiểm lâm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thạc sĩ Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp

	135 
	Nguyễn Hậu Giang
	1977
	
	Phó trưởng phòng Nghiệp vụ thủy sản, Chi cục  Thủy sản
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cử nhân Kinh tế 
Thủy sản
	Thủy sản

	136 
	Trần Sỹ Biên
	1984
	
	Phó Trưởng phòng quản lý chất lượng, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cử nhân Công nghệ sinh học
	Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

	137 
	Phan Thị Thanh Tâm
	
	1980
	Phó trưởng phòng Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Kỹ sư nông học
	Phát triển nông thôn

	138 
	Nguyễn Văn Dự
	1986
	
	Kiểm lâm viên, Phòng Lâm nghiệp, thanh tra pháp chế, Chi cục      Kiểm lâm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thạc sĩ Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp

	139 
	Nguyễn Hồng Tâm
	1986
	
	Kiểm lâm viên, Phòng Lâm nghiệp, thanh tra pháp chế, Chi cục      Kiểm lâm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Kỹ sư Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp

	140 
	Tống Thị Hằng
	
	1973
	Chánh Văn phòng Sở
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cử nhân Hệ thống thông tin Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý công
	Văn phòng

	141 
	Khúc Ngọc Thông
	1970
	
	Trưởng phòng Kế hoạch tài chính 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cử nhân Quản trị 
kinh doanh, Thạc sĩ Công trình
	Kế hoạch - Tài chính

	142 
	Đoàn Minh Trí
	1983
	
	Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thạc sĩ Thủy sản
	Tổ chức – Cán bộ

	143 
	Trần Thị Tú Oanh
	
	1982
	Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Kỹ sư Nông học
	Trồng trọt, bảo vệ thực vật

	144 
	Ngô Hải Quốc
	1975
	
	Chuyên viên Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cử nhân Luật; Bác sĩ Thú y
	Chăn nuôi và thú y

	145 
	Nguyễn Thanh Bình
	1989
	
	Kiểm lâm viên Phòng Lâm nghiệp, thanh tra pháp chế - Chi cục     Kiểm lâm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Kỹ sư Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp

	146 
	Trần Thị Thùy Hương
	
	1985
	Kiểm lâm viên Phòng Lâm nghiệp, thanh tra pháp chế - Chi cục     Kiểm lâm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thạc sĩ Sử dụng và Bảo vệ tài nguyên Môi trường
	Lâm nghiệp

	147 
	Nguyễn Ngọc Hưng
	1966
	
	Phó Giám đốc
	Sở Tài nguyên và 
Môi trường
	Thạc sĩ Luật
	Đất đai

	148 
	Lê Thanh Tuấn
	1982
	
	Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai
	Sở Tài nguyên và 
Môi trường
	Thạc sĩ Luật
	Đất đai

	149 
	Nguyễn Đồng Thanh
	1969
	
	Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
	Sở Tài nguyên và 
Môi trường
	Thạc sĩ Luật
	Đất đai

	150 
	Nguyễn Nho Nguyên
	1984
	
	Chánh Thanh tra
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thạc sĩ Luật
	Đất đai, xử lý vi phạm hành chính

	151 
	Nguyễn Thị Mai Liên
	
	1974
	Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thạc sĩ Kĩ thuật Môi trường
	Môi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học

	152 
	Ngô Thị Kiều Diễm
	
	1980
	Trưởng phòng truyền thông cộng đồng, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thạc sĩ quản lý tài nguyên và Môi trường
	Môi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học

	153 
	Phạm Văn Huynh
	1981
	
	Trưởng phòng Quan trắc môi trường, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thạc sĩ Kĩ thuật Môi trường
	Môi trường

	154 
	Nguyễn Kiều Vân
	
	1981
	Phó Trưởng phòng Quan trắc môi trường, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thạc sĩ quản lý tài nguyên và Môi trường
	Môi trường

	155 
	Võ Thị Huyền
	
	1981
	Viên chức phòng truyền thông cộng đồng, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cử nhân sinh học
	Môi trường, đa dạng sinh học

	156 
	Phạm Quang Huy
	1975
	
	Phó Chánh Thanh tra
	Sở Công Thương
	Thạc sĩ Luật
	Thanh tra, kiểm tra ngành công thương; xử lý vi phạm 

hành chính

	157 
	Phan Tấn Lợi
	1974
	
	Chánh Thanh tra
	Sở Công Thương
	Kỹ sư Điện
	Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

	158 
	Lục Văn Thủy
	1974
	
	Trưởng phòng

Quản lý thương mại
	Sở Công Thương
	Cử nhân Luật; 

Cử nhân Kinh tế
	Chính sách phát triển thương mại

	159 
	Văn Hữu Đồng
	1973
	
	Chánh Văn phòng 
	Sở Công Thương
	Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường; Kỹ sư Hóa
	Quy định về kỹ thuật, an toàn      môi trường

	160 
	Đặng Trần Nhật Thoại
	1974
	
	Phó Trưởng phòng

Quản lý thương mại
	Sở Công Thương
	Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền
	Chính sách phát triển thương mại

	161 
	Tạ Thị Hương Huệ
	
	1983
	Chuyên viên
	Sở Công Thương
	Cử nhân Sinh học
	Các quy định về công nghiệp, 

an toàn thực phẩm

	162 
	Lâm Quang Liêm
	1968
	
	Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và phát triển    công nghiệp
	Sở Công Thương
	Kỹ sư Cơ khí
	Các quy định          về chính sách khuyến công

	163 
	Phạm Toàn
	1986
	
	Chuyên viên
	Sở Công Thương
	Cử nhân Luật
	Quy định về chính sách lĩnh vực công nghiệp và cải cách thủ tục hành chính

	164 
	Trần Minh Đạt
	1979
	
	Trưởng Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng
	Sở Công Thương
	Cử nhân Điện
	Điện

	165 
	Nguyễn Thị Lan
	
	1978
	Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng
	Sở Công Thương
	Thạc sĩ Hóa
	Hóa chất

	166 
	Nguyễn Thị Vĩnh An
	
	1976
	Trưởng phòng Quản lý hạ tầng đô thị
	Sở Xây dựng
	Thạc sĩ Quản lý công
	Quản lý Hạ tầng và Phát triển đô thị

	167 
	Trần Anh Việt
	1969
	
	Trưởng phòng Quản quy hoạch kiến trúc
	Sở Xây dựng
	Kiến trúc sư
	Quản lý quy hoạch kiến trúc

	168 
	Chu Việt Hùng
	1970
	
	Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng
	Sở Xây dựng
	Thạc sĩ Luật; Kỹ sư xây dựng
	Quản lý chất lượng công trình xây dựng

	169 
	Nguyễn Quốc Tần
	1974
	
	Chánh Văn phòng 
	Sở Xây dựng
	Thạc sĩ Luật
	Xây dựng

	170 
	Hồ Đức Hiền
	1980
	
	Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng
	Sở Xây dựng
	Kỹ sư xây dựng
	Quản lý xây dựng

	171 
	Thái Doãn Hòa
	1978
	
	Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản
	Sở Xây dựng
	Thạc sĩ Kỹ thuật
	Quản lý nhà và thị trường bất động sản

	172 
	Đào Quốc Tuấn
	1977
	
	Thanh tra viên
	Sở Xây dựng
	Cử nhân Luật
	Tiếp công dân;  khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra, Quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm hành chính về xây dựng.

	173 
	Nguyễn Bá Thanh
	1980
	
	Đội phó Đội Thanh tra hành chính
	Sở Giao thông

Vận tải
	Cử nhân Luật
	Giao thông, vận tải

	174 
	Đào Phúc Nhân
	1983
	
	Chuyên viên
	Sở Giao thông 

Vận tải
	Cử nhân Luật
	Giao thông, vận tải

	175 
	Lâm Sơn Hà
	1984
	
	Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; cử nhân Luật
	Khoa học và 
công nghệ

	176 
	Trần Thị Hồng Nga
	
	1978
	Chánh Văn phòng
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Thạc sĩ Công nghệ thông tin
	Khoa học và 
công nghệ

	177 
	Lê Xuân Trường
	1965
	
	Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn, đo lường chất lượng
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Kỹ sư ô tô
	Sở hữu trí tuệ, 

an toàn bức xạ

	178 
	Giang Vũ Văn
	1982
	
	Phó Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh
	Khoa học và 
công nghệ

	179 
	Nguyễn Công Khánh
	1983
	
	Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Thạc sĩ Quản lý Khoa học công nghệ
	Khoa học và 
công nghệ

	180 
	Phan Đình Châu
	1974
	
	Thanh tra viên
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh
	Sở hữu trí tuệ

	181 
	Lê Thị Huế
	
	1982
	Thanh tra viên
	Sở Khoa học 

và Công nghệ
	Thạc sĩ Luật
	Khoa học và         công nghệ

	182 
	Đoàn Lâm Thanh Tâm
	
	1986
	Chuyên viên
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ
	Khoa học và 

công nghệ

	183 
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	
	1989
	Chuyên viên
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Thạc sỹ công nghệ thực phẩm
	Khoa học và công nghệ 

	184 
	Huỳnh Minh Phước
	1966
	
	Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp
	Sở Tài chính
	Kỹ sư
	Tài chính, hành chính sự nghiệp

	185 
	Phạm Thị Lành
	
	1974
	Phó Trưởng phòng Ngân sách nhà nước
	Sở Tài chính
	Thạc sĩ Kinh tế 

Tài chính - Ngân hàng
	Tài chính, ngân sách nhà nước

	186 
	Phạm Nhơn Phúc
	1979
	
	Phó Trưởng phòng Giá công sản
	Sở Tài chính
	Thạc sĩ kế toán
	Quản lý tài sản công, giá công sản

	187 
	Nguyễn Thiện Tri
	1972
	
	Phó Trưởng phòng 
Đầu tư
	Sở Tài chính
	Kỹ sư
	Đầu tư và xây dựng cơ bản

	188 
	Nguyễn Thanh Tùng


	1968
	
	Chánh Thanh tra Sở
	Sở Tài chính
	Cử nhân kinh tế - Kế toán ngành sản xuất công nghiệp
	Tài chính

	189 
	Hồ Lê Trung
	1990
	
	Phó Trưởng phòng Ngân sách Nhà nước
	Sở Tài chính
	Thạc sĩ Quản lý hành chính công
	Tài chính, Ngân sách Nhà nước

	190 
	Lê Văn Thích
	1990
	
	Phó Trưởng phòng Giá Công sản
	Sở Tài chính
	Thạc sĩ

Tài chính Ngân hàng
	Quản lý tài sản công, Giá công sản

	191 
	Đặng Thị Hằng
	
	1980
	Thanh tra viên
	Sở Giáo dục và  Đào tạo
	Thạc sĩ Luật
	Giáo dục, đào tạo

	192 
	Thái Thị Hồng Vân
	
	1990
	Chuyên viên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Cử nhân Luật
	Giáo dục

	193 
	Nguyễn Viết Thắng
	1973
	
	Phó Giám đốc
	Sở Ngọai vụ
	Thạc sĩ 

Hành chính công
	Công tác 

đối ngoại

	194 
	Vũ Văn Dũng
	1973
	
	Thượng tá, Trưởng phòng PK02
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	195 
	Nguyễn Danh Hải
	1975
	
	Trung tá, Đội trưởng phòng PA04
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	196 
	Lê Huy Hùng
	1984
	
	Thiếu tá, Đội trưởng phòng PV01
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	197 
	Ngô Thị Hồng Thuận
	
	1980
	Trung tá,Đội trưởng phòng PV01
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	198 
	Nguyễn Thành Trung
	1978
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PV01
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	199 
	Trần Thị Lan Anh
	
	1979
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PX01
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	200 
	Trần Thanh Hùng
	1974
	
	Trung tá, Đội trưởng phòng PA08
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	201 
	Hoàng Cao Thắng
	1968
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PA03
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	202 
	Bùi Văn Đại
	1966
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PC02
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	203 
	Nguyễn Công Lợi
	1978
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PC07
	Công an tỉnh
	Cử nhân Phòng cháy và chữa cháy
	An ninh trật tự

	204 
	Đoàn Thị Phẩm
	
	1975
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PC06
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	205 
	Hoàng Văn Hân
	1973
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PK02
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	206 
	Phạm Thế Hùng
	1966
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PC01
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	207 
	Phạm Ngọc Hà
	1968
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PA04
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	208 
	Nguyễn Hải Dương
	1980
	
	Trung tá, Phó Trưởng phòng PA05
	Công an tỉnh
	Cử nhân Tin học
	An ninh trật tự

	209 
	Huỳnh Văn Tấn Đông
	1984
	
	Thiếu tá, Phó Trưởng

phòng PV05
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	210 
	Lê Huy Hoàng
	1981
	
	Thiếu tá, Đội trưởng phòng PV01
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	211 
	Trần Đình Long
	1984
	
	Thiếu tá, Đội trưởng phòng PX01
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	212 
	Nguyễn Thanh Quang
	1985
	
	Thiếu tá, Đội trưởng phòng PC02
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	213 
	Nguyễn Gia Định
	1979
	
	Trung tá, Đội trưởng

phòng PA05
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	214 
	Nguyễn Thanh Hải
	1966
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PC03
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	215 
	Nguyễn Đình Doanh
	1982
	
	Trung tá, Đội trưởng phòng PA09
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	216 
	Đào Văn Mạnh
	1987
	
	Thượng úy, Phó Đội trưởng phòng PC04
	Công an tỉnh
	Cử nhân Công nghệ sinh học
	An ninh trật tự

	217 
	Trần Thanh Duy
	1990
	
	Đại úy, Cán bộ         phòng PV01
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Hình sự, tố tụng hình sự,

	218 
	Đinh Trung Kiên
	1980
	
	Thượng tá - Phó Trưởng phòng PA02
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Bảo vệ An ninh quốc gia

	219 
	Nông Thanh Tuấn
	1975
	
	Thượng tá -             Trưởng phòng PA03
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	220 
	Phạm Mạnh Hùng
	1987
	
	Đại úy - Cán bộ        phòng PA03
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	221 
	Lê Đình Tuấn
	1987
	
	Đại úy - Cán bộ        phòng PA03
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	222 
	Hoàng Kim Sự
	1983
	
	Thiếu tá, Phó Đội trưởng phòng PA03
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	223 
	Nguyễn Hữu Đạo
	1988
	
	Đại úy - Cán bộ        phòng PA03
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	Quản lý xuất     nhập cảnh

	224 
	Nguyễn Hữu Hiếu
	1994
	
	Thượng úy - Cán bộ phòng PA08
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	Quản lý xuất     nhập cảnh

	225 
	Nguyễn Thanh Quang
	1985
	
	Thiếu tá - Đội trưởng phòng PC02
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	Hình sự; phòng chống tội phạm hình sự

	226 
	Trương Anh Hào
	1977
	
	Trung tá - Đội trưởng phòng PC05
	Công an tỉnh
	Cử nhân Quản trị  kinh doanh
	An ninh trật tự

	227 
	Nguyễn Thanh Hà 
	1978
	
	Thiếu tá - Phó Đội trưởng Đ2, phòng PC05
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	228 
	Đỗ Khắc Hồng
	1974
	
	Thượng tá – 
Trưởng phòng PC10
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Thi hành án hình sự; quản lý tạm giữ,  tạm giam

	229 
	Ngô Thanh Tâm
	1986
	
	Thượng úy - Cán bộ phòng PC06
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	230 
	Phạm Ngọc Thành
	1988
	
	Đại úy - Cán bộ        phòng PC06
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	231 
	Trần Văn Hùng
	1969
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PC04
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	232 
	Phạm Ngọc Dũng
	1974
	
	Trung tá, Đội trưởng phòng PC03
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	233 
	Trần Xuân Sơn
	1983
	
	Thiếu tá, Phó Đội trưởng phòng PC09
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	Kỹ thuật hình sự, Giám định tư pháp

	234 
	Trần Hùng Cường
	1968
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PC03
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	235 
	Nguyễn Xuân Thanh
	1973
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PA05
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	236 
	Trưởng Văn Thủy
	1975
	
	Thượng tá, Phó Trưởng phòng PA01
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh quốc gia

	237 
	Hồ Sỹ Giáp
	1984
	
	Thiếu tá, Cán bộ       phòng PV05
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	238 
	Phạm Anh Tú 
	1968
	
	Trung tá, Cán bộ       phòng  PC01
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	239 
	Dương Đình Thông
	1980
	
	Trung tá, Cán bộ       phòng PC08
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	240 
	Huỳnh Minh Nhựt
	1981
	
	Thiếu tá, Cán bộ       phòng PA05
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	241 
	Lê Văn Chiến
	1986
	
	Thiếu tá, Cán bộ       phòng PC02
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	242 
	Nguyễn Văn Thọ
	1967
	
	Đại tá - Trưởng phòng  PA02
	Công an tỉnh 
	Thạc sỹ Luật
	An ninh trật tự

	243 
	Dương Thanh Hải
	1968
	
	Đại tá - Phó Trưởng phòng  PX03
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	244 
	Nguyễn Danh Hương
	1970
	
	Thượng tá - Chánh Thanh tra 
	Công an tỉnh
	Cử nhân Phòng cháy chữa cháy
	An ninh trật tự

	245 
	Trần Minh Tân
	1980
	
	Thượng tá - Phó Trưởng phòng   PA01
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	246 
	Nguyễn Thế Thuận
	1982
	
	Trung tá - Phó Trưởng phòng PC10
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	247 
	Lê Hữu Lương
	1978
	
	Trung tá - Đội trưởng, Phòng PC04
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	248 
	Đỗ Thanh Xâm
	
	1972
	Trung tá - Phó Đội trưởng, Phòng PV01
	Công an tỉnh
	Cử khoa học lịch sử
	An ninh trật tự

	249 
	Trần Ngọc Tú
	1983
	
	Trung tá - Ủy viên UBKT PX06
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	250 
	Trần Thị Tuyết
	
	1983
	Trung tá - Đội trưởng, Phòng PV01
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	251 
	Vũ Công Dũng
	1985
	
	Thiếu tá – Phó Đội trưởng, Phòng PA02
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	252 
	Nguyễn Văn Mạnh
	1983
	
	Thiếu tá - Cán bộ Phòng PV01
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	253 
	Chu Văn Trung
	1989
	
	Thiếu tá - Phó Đội trưởng, Phòng PA02
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	254 
	Nguyễn Chí Công
	1984
	
	Thiếu tá - Cán bộ Phòng PV01
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	255 
	Nguyễn Đình Thông
	1985
	
	Thiếu tá - Cán bộ Phòng PC02
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	256 
	Nguyễn Văn Doanh
	1986
	
	Thiếu tá - Cán bộ Phòng  PC03
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	257 
	Bùi Thị Kim Dung
	
	1986
	Thiếu tá - Cán bộ Phòng PC11
	Công an tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	An ninh trật tự

	258 
	Phạm Việt Hùng
	1986
	
	Thiếu tá - Cán bộ Phòng PV01
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	259 
	Nguyễn Đình Vinh
	1989
	
	Đại úy - Cán bộ Phòng PV01
	Công an tỉnh
	Cử nhân  Luật
	An ninh trật tự

	260 
	Đinh Thị Hồng Thúy
	
	1990
	Đại úy - Cán bộ Phòng PC04
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	261 
	Phạm Thế Hào
	1999
	
	Trung úy- Cán bộ Phòng PC07
	Công an tỉnh
	Cử nhân Phòng cháy chữa cháy 
	An ninh trật tự

	262 
	Đỗ Minh Đoan
	
	1977
	Trung tá - Đội trưởng, Phòng PC08
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	263 
	Hoàng Văn Hải
	1977
	
	Trung tá - Cán bộ Phòng PC08
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	264 
	Trương Công Hải
	1988
	
	Thiếu tá - Phó Đội trưởng, Phòng PC08
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật


	An ninh trật tự

	265 
	Trần Thị Vân
	
	1984
	Thiếu tá - Cán bộ Phòng PC08
	Công an tỉnh
	Cử nhân Luật
	An ninh trật tự

	266 
	Đinh Thị Kiều Lương
	
	1972
	Thẩm phán trung cấp
	Tòa án nhân dân tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Hình sự và Tố tụng Hình sự

	267 
	Nguyễn Minh Kiên
	1987
	
	Bí thư
	Tỉnh đoàn
	Thạc sĩ Hành       chính công
	Thanh niên

	268 
	Nguyễn Hiếu Trung 
	1990
	
	Phó Bí thư
	Tỉnh đoàn
	Cử nhân Quản trị hành chính công
	Tỉnh đoàn

	269 
	Phùng Thị Phương Thảo
	
	1991
	Ủy viên Ban thường vụ, Phó Trưởng Ban       Tuyên giáo
	Tỉnh đoàn
	Kỹ sư Bảo quản chế biến nông sản;         Cử nhân Chính trị
	Thanh niên

	270 
	Nguyễn Trần Phương Hà
	
	1991
	Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học
	Tỉnh đoàn
	Cử nhân Luật Tài chính ngân hàng chứng khoán
	Thanh niên

	271 
	Phan Văn Châu
	1961
	
	Chủ tịch
	Hội Luật gia tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Hình sự, dân sự

	272 
	Vòng Khiềng
	1955
	
	Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật
	Hội Luật gia tỉnh
	Cử nhân Luật
	Nhiều lĩnh vực



	273 
	Ngô Văn Định
	1963
	
	Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật
	Hội Luật gia tỉnh
	Cử nhân Luật
	Nhiều lĩnh vực

	274 
	Dương Văn Tín
	1961
	
	Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Biên Hòa
	Hội Luật gia tỉnh
	Cử nhân Luật
	Các chính sách, pháp luật

	275 
	Phạm Đình Đức
	1956
	
	Tư vấn viên Trung tâm Tư vấn pháp luật
	Hội Luật gia tỉnh
	Cử nhân Luật
	Nhiều lĩnh vực

	276 
	Nguyễn Đức
	1948
	
	Hội viên
	Hội Luật gia tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Nhiều lĩnh vực

	277 
	Nguyễn Thành Lượng
	1961
	
	Hội viên
	Hội Luật gia tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Các chính sách, pháp luật

	278 
	Phạm Thị Phương
	
	1989
	Chuyên viên
	Hội Luật gia tỉnh
	Cử nhân Luật
	Các chính sách, pháp luật

	279 
	Lê Quang Y
	1970
	
	Chủ nhiệm 
	Đoàn Luật sư tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình

	280 
	Đinh Trọng Liên
	1961
	
	Ủy viên Ban Chủ nhiệm
	Đoàn Luật sư tỉnh
	Cử nhân Luật
	Dân sự, hình sự, hôn nhân, gia đình

	281 
	Hà Mạnh Tường
	1968
	
	Luật sư 
	Đoàn Luật sư tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình

	282 
	Nguyễn Thị Hồng Tuyến
	
	1966
	Luật sư 
	Đoàn Luật sư tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình

	283 
	Trần Cao Đại Kỳ Quân
	1976
	
	Luật sư 
	Đoàn Luật sư tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình

	284 
	Đào Nguyễn Hương Duyên
	
	1975
	Luật sư 
	Đoàn Luật sư tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình

	285 
	Nguyễn Như Tuấn
	1986
	
	Luật sư 
	Đoàn Luật sư tỉnh
	Thạc sĩ Luật
	Dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình

	286 
	Nguyễn Khoa Quyền
	1960
	
	Luật sư 
	Đoàn Luật sư tỉnh
	Cử nhân Luật
	Dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình

	287 
	Nguyễn Văn Lợi
	1964
	
	Phó Ban Tổ chức –    tuyên giáo
	Hội Cựu

chiến binh tỉnh
	Cử nhân Xây dựng Đảng và Quản lý chính quyền
	Quốc phòng và hội cựu chiến binh

	288 
	Nguyễn Văn Tới
	1969
	
	Chuyên viên Ban 

Tổ chức - Tuyên giáo
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	Cử nhân chỉ huy tham mưu Lục quân  
	Công tác Quân sự - Quốc phòng

	289 
	Trần Văn Phú
	1969
	
	Phó Trưởng phòng  Nghiệp vụ
	Sở Y tế
	Dược sỹ CKII
	Dược

	290 
	Dương Hồng Danh
	1968
	
	Chánh Thanh tra
	Sở Y tế
	Bác sĩ chuyên khoa 2, Cử nhân Luật
	Khám bệnh, 
chữa bệnh

	291 
	Nguyễn Đình Việt
	1982
	
	Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Sở Y tế
	Kỹ sư Công nghệ  thực phẩm
	An toàn thực phẩm

	292 
	Nguyễn Mạnh Hùng
	1985
	
	Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình
	Sở Y tế
	Cử nhân Công tác    xã hội
	Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

	293 
	Huỳnh Tú Anh
	1968
	
	Phó trưởng phòng Nghiệp vụ
	Sở Y tế
	Thạc sĩ điều dưỡng
	Khám bệnh, 

chữa bệnh

	294 
	Bùi Duy Vương
	1980
	
	Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ
	Sở Y tế
	Thạc sĩ, bác sĩ
	Khám bệnh, 

chữa bệnh

	295 
	Nguyễn Tuấn Anh
	1993
	
	Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ
	Sở Y tế
	Bác sĩ chuyên khoa I
	Khám bệnh, 

chữa bệnh

	296 
	Đặng Mỹ Lệ
	
	1984
	Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ
	Sở Y tế
	Dược sĩ chuyên khoa I
	Dược phẩm

	297 
	Trần Ngọc Điệt
	1969
	
	Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ
	Sở Y tế
	Dược sĩ chuyên khoa I
	Dược phẩm

	298 
	Vũ Thị Hồng Điệp
	
	1981
	Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	Sở Y tế
	Cử nhân Giáo dục học
	Dân số 

và phát triển

	299 
	Hoàng Lê Khánh Hằng
	
	1978
	Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	Sở Y tế
	Cử nhân Xã hội học
	Dân số 

và phát triển

	300 
	Bùi Thị Vân Anh
	
	1987
	Phó Trưởng phòng Kiểm tra, Thanh tra, Pháp chế
	Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai
	Thạc sĩ Luật
	Doanh nghiệp, thương mại

	301 
	Trần Thị Xây 
	
	1984
	Chuyên viên
	Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai
	Cử nhân Luật
	Đất đai

	302 
	Đỗ Doãn Kim
	1971
	
	Phó Chánh Văn phòng
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	Cử nhân kinh tế
	Quản lý nhà nước về khu công nghiệp

	303 
	Lê Thị Nguyệt
	
	1979
	Phó Trưởng phòng Quản lý lao động
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	Thạc sĩ Luật
	Lao động trong Khu công nghiệp

	304 
	Trần Kinh Quốc
	1984
	
	Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	Cử nhân Luật
	Đầu tư, quản lý doanh nghiệp trong Khu công nghiệp

	305 
	Nguyễn Thành Trung
	1981
	
	Phó trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên - Môi trường
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	Thạc sĩ Môi trường; Cử nhân Luật
	Môi trường, xây dựng trong Khu công nghiệp

	306 
	Cao Thị Xuân
	
	1980
	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	Thạc sĩ Luật        Hành chính
	Giáo dục, đào tạo

	307 
	Đoàn Thu Cúc
	
	1978
	Trưởng phòng Công      tác HSSV
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	Cử nhân ngành Luật
	Giáo dục, đào tạo

	308 
	Châu Minh Nguyện
	1955
	
	Phó Chủ tịch,              kiêm Tổng thư ký 
	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
	Cử nhân Quản trị  kinh doanh
	Pháp luật về sản xuất  kinh doanh của doanh nghiệp

	309 
	Trần Hạnh
	
	1980
	Trưởng khoa Khoa học cơ bản
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	Thạc sĩ Chính trị học
	Phòng, chống bạo lực giới,  công tác thanh niên, đoàn thể, các luật mới ban hành
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